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và PTNT, số 12 - 2003, trang 1441-1443. 

TK

Đoàn Văn Điếm & CS (2005). Giáo trình Khí
tượng nông nghiệp,  NXBNN Hà Nội

TK
Khí tượng Nông nghiệp: Giáo trình Đại học 
Nông-Lâm nghiệp / Đoàn Văn Điếm ,Chủ 
biên và hiệu đính; H. : Nông nghiệp, 2005

1. Khí tượng nông nghiệp : Dùng cho sinh viên các 
trường đại học và cao đẳng nông nghiệp / Chủ biên: Trần 
Quang Tộ; H : Nông nghiệp , 1997;                
2. Khí tượng nông nghiệp. : Tập 1. / Tác giả: 
Vitkêvich.V.I;     3. Khí tượng Nông nghiệp : Giáo trình 
dùng cho SV các trường ĐH-CĐ Nông-Lâm nghiệp / 
Trường Đại học Nông nghiệp I; H. : Trường Đại học 
Nông nghiệp I, 1990

Trần Đức Hạnh, Đoàn văn Điếm, Nguyễn Văn
Viết, Lý thuyết về khai thác hợp lý nguồn tài
nguyên khí hậu nông nghiệp , NXB Nông
Nghiệp - 1997.

TK

Lý thuyết về khai thác hợp lý nguồn tài 
nguyên khí hậu nông nghiệp./ Tác giả:Trần 
Đức Hạnh, Đoàn Văn Điểm, Nguyễn Văn 
Viết; Hà Nội : Nông nghiệp, 1997

Nguyễn Trọng Hiệu, Phạm Thị thanh Hương,
Lê Thị Bảo Ngọc (2003) Đặc điểm hạn hán và
phân vùng hạn hán ở Việt Nam. Tuyển tập hội
thảo khoa học lần thứ 8, Viện KTTV. 

TK

Nguyễn Đình Mạnh (2007) Các yếu tố môi
trường trong sử dụng đất bền vững . NXBNN.

TK

Oldman L.R và Frère M. Nghiên cứu khí hậu
nông nghiệp nhiệt đới ẩm Ðông Nam Á . Hoàng
Văn Ðức dịch từ bản tiếng Anh. NXBNN, Hà
Nội -1986.

TK

Phạm Văn Thấm (2001), Lũ lụt và sự phân bố
lũ lụt ở Việt Nam, Biện pháp phòng chống,
giảm nhẹ thiên tai lũ lụt . Hội thảo đào tạo khí
tượng nông nghiệp, WMO-HMS-SNV, 8-
18/07/2001.

TK
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Tran Duc Vien, Nguyen Van Dung, Pham Tien
Dung, Nguyen Thanh Lam, A Nutrient Balance
Analysis of the Sustainability of a Composite
Swiddening Agroecosystem in Vietnam's
Northern Mountain Region . Southeast Asian
Studies, Vol. 41, No. 4, 491-502. 2004.

TK

Lê Quang Vĩnh, Nghiên cứu điều kiện sinh thái
và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao
năng suất cà phê chè ở huyện Hướng Hóa, tỉnh
Quảng Trị , Luận án Tiến sỹ, H.- 2001. 

TK

Nghiên cứu điều kiện sinh thái và một số 
biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất 
cà phê chè ở huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng 
Trị : Luận án tiến sỹ nông nghiệp / Lê Quang 
Vĩnh; H. : ĐHNNI - HN, 2001

Đoàn Văn Điếm và cộng sự (2005).Giáo trình 
Khí tượng nông nghiệp. Nhà Xuất Bản Nông 
nghiệp

GT
Khí tượng Nông nghiệp: Giáo trình Đại học 
Nông-Lâm nghiệp / Đoàn Văn Điếm ,Chủ 
biên và hiệu đính; H. : Nông nghiệp, 2005

Nguyễn Thị Bích Yên và Đoàn Văn Điếm 
(2013). Bài giảng Khí tượng Đại cương

GT
Giáo trình khí tượng đại cương / Đoàn Văn 
Điếm, Nguyễn Thị Bích Yên (ch.b.), Trần 
Thanh Vân; H. : Đại học Nông nghiệp, 2015

Trần Ðức Hạnh, Ðoàn Văn Ðiếm, Nguyễn Văn
Viết (1997) Lý thuyết về khai thác hợp lý nguồn
tài nguyên khí hậu,  NXBNN.

TK

Lý thuyết về khai thác hợp lý nguồn tài 
nguyên khí hậu nông nghiệp./ Tác giả:Trần 
Đức Hạnh, Đoàn Văn Điểm, Nguyễn Văn 
Viết; Hà Nội : Nông nghiệp, 1997

Bonan, G. (2002). Ecological Climatology:
Concepts and applications. Cambridge
Unversity Press. United Kingdom, 678pp.

TK

Guyot, G. (1998). Physics of the environment
and climate. John Wiley & Sons Ltd. England,
624pp.

TK
Energy, Physics and the Environment / Ernie L. 
McFarland  2007

Mavi, H.S. and Tupper, G.T., 2004.
Agrometeorology: princibles and applications
of climate studies in agriculture. The Haworth
Press, Inc., New York, 364 pp.

TK

Agrometeorology : Principles and 
applications of Climate studies in agriculture 
/ Harpal S. Mavi, Graeme J. Tupper
New York : Food Products Press, 2004

Oldeman L.R. and Frere M. (1982). A study of
the agroclimatology of the humid tropics of
South East Asia. WMO.

TK

Oke, T.R. (1978) Boundary Layer Climates. A
Halsted Press Book. New York.

TK

Hồ Thị Lam Trà, Lương Đức Anh, Cao Trường 
Sơn (2012). Giáo trình quản lý môi trường. 
NXB Đại học Nông nghiệp Hà Nội

GT
Giáo trình quản lý môi trường / Hồ Thị Lam 
Trà, Chủ biên; Lương Đức Anh; Cao Trường 
Sơn; H. : Đại học nông nghiệp, 2012
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Hệ thống các Quy chuẩn kỹ thuật về Bảo vệ môi 
trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường

TK

Nguyễn Thanh Lâm (2012). Bài giảng: Phương 
pháp nghiên cứu môi trường. NXB Đại học 
Nông nghiệp

TK
Bài giảng phương pháp nghiên cứu môi 
trường: / Nguyễn Thanh Lâm TS; H. : Đại 
học Nông nghiệp, 2012

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam (2015). Luật Bảo vệ môi trường 2014.

TK
Luật bảo vệ môi trường năm 2014 và văn 
bản hướng dẫn thi hành; H. : Quốc gia - Sự 
thật, 2015

1. Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 do Quốc hội 
ban hành ngày 23 tháng 06 năm 2014
2. Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 
2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi 
trường 2015;
3. Luật bảo vệ môi trường 2014 quy định về đánh giá tác 
động và cam kết bảo vệ môi trường, xử phạt vi phạm 
hành chính mới nhất / Thùy Linh, Việt Trinh (S.t.); H. : 
Lao động , 
4. Luật bảo vệ môi trường; H. : Chính trị quốc gia - sự 
thật, 2012;
5. Luật bảo vệ môi trường; H. : Lao động, 2010
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MT02049
Nguyễn Xuân Thành (2007). Giáo trình thực tập 
vi sinh vật chuyên ngành.NXBNN

GT

Giáo trình thực tập vi sinh vật chuyên ngành 
/ Nguyễn Xuân Thành. Chủ biên và hiệu 
đính, Vũ Thị Hoàn, Nguyễn Thị Bình
H. : Nông nghiệp, 2007

Hồ Thị Lam Trà, Lương Đức Anh và Cao 
Trường Sơn (2013). Giáo trình Quản lý môi 
trường, Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội. 
Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp Hà Nội

GT
Giáo trình quản lý môi trường / Hồ Thị Lam 
Trà, Chủ biên; Lương Đức Anh; Cao Trường 
Sơn; H. : Đại học nông nghiệp, 2012

Nguyễn Xuân Cự và Nguyễn Thị Phương Loan 
(2010). Giáo trình Môi trường và Con người. 
Nhà xuất bản Giáo dục. 

GT
Giáo trình môi trường và con người / 
Nguyễn Xuân Cự, Nguyễn Thị Phương 
Loan; H. : Giáo dục Việt Nam, 2011

Lê Văn Khoa (2011). Giáo trình Con người và 
Môi trường. Nhà xuất bản Giáo dục

GT

Giáo trình con người và môi trường / Lê Văn 
Khoa (Chủ biên), Đoàn văn Cảnh, Nguyễn 
Quang Hùng, Lâm Minh Triết
H. : Giáo dục Việt nam, 2011

Lưu Đức Hải (2006). Cơ sở khoa học Môi 
trường. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

GT
Cơ sở khoa học môi trường / Lưu Đức Hải
H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2005

Kỹ thuật lọc bụi và làm sạch khí / Hoàng Kim 
Cơ .Giáo dục, 1999

GT
Kỹ thuật lọc bụi và làm sạch khí / Hoàng 
Kim Cơ; H. : Giáo dục, 1999

Cơ sở các quá trình và thiết bị CN Hoá
Học.(tập2) / Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Bin,
Phạm Xuân Toản, Đỗ Ngọc Cư, Đinh Văn
Huỳnh. ĐHBK Hà Nội, 2000.

GT
Mô phỏng các quá trình cơ bản trong công nghệ hóa học / 
Nguyễn Thị Minh Hiền; H. : Bách Khoa Hà Nội, 2014
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Sổ tay Quá trình Thiết bị CN Hoá Học / Trần
Soa, Nguyễn Trọng Khuông, Hồ Lê Viên. .
NXB KH&KT. 1999 & 2002

TK

1. Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất: Cơ sở 
lý thuyết, phương pháp tính toán, tra cứu số liệu và thiết 
bị. Tập 1 / Nguyễn Bin, Đỗ Văn Đài ... [et al.] biên soạn; 
H. : Khoa học kỹ thuật, 2013; 
2. Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất. Tập 1; 
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1978

Các quá trình, thiết bị, tập 2 /Nguyễn Bin. .
NXB KHKT, 2008.

TK

Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hoá 
chất và thực phẩm . Tập 2, Phân riêng hệ 
không đồng nhất, khuấy trộn, đập, nghiền, 
sàng / Nguyễn Bin; H. : Khoa học và kỹ 
thuật, 2013; (2003)

1. Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hoá chất và 
thực phẩm / Tác giả:Nguyễn Bin; H; Khoa học kỹ thuật, 
2008;
2. Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hoá chất và 
thực phẩm. Tập 1, Các quá trình thuỷ lực, bơm, quạt, máy 
nén / Nguyễn Bin/ Nguyễn Bin; H. : Khoa học kỹ thuật, 
2013; (2008)
3. Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hoá chất và 
thực phẩm . Tập 3, Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt / 
Phạm Xuân Toản; H. : Khoa học kỹ thuật, 2013
4. Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hoá chất và 
thực phẩm. Tập 3 Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt./ 
Phạm Xuân Toản; H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2011

Các quá trình, thiết bị, tập 4 /Nguyễn Bin. .
NXB KHKT, 2008.

TK

Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hoá 
chất và thực phẩm. Tập 4, Phân riêng dưới 
tác dụng của nhiệt ( chưng luyện, hấp thụ, 
hấp phụ, trích ly, kết tinh và sấy) / Nguyễn 
Bin; H. : Khoa học và kỹ thuật, 2011; 

1. Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hoá chất và 
thực phẩm . Tập 5 / Nguyễn Bin;H. : Khoa học và kỹ 
thuật, 2003; 
2. Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường. 
Tập 4, Mô hình hoá các quá trình thiết bị công nghệ môi 
trường / Lương Đức Phẩm, Chủ biên; Nguyễn Xuân 
Nguyên; Phạm Hồng Thái
H.: Giáo dục Việt Nam, 2009

Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, Tập2
/Trần Ngọc Chấn. , NXB KHKT, 2001.

TK

1. Giáo trình kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí / Đinh 
Xuân Thắng .Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014; 
2. Kiểm soát ô nhiễm không khí đối với một số nguồn 
thải công nghiệp đặc trưng ở Việt Nam;H. : Khoa học và 
kỹ thuật, 2010

Kỹ thuật phản ứng / Ngô Thị Nga. NXB KHKT,
2006.

TK
Quá trình và thiết bị công nghệ hoá học và thực phẩm 
.T.4: Kỹ thuật phản ứng /Nguyễn Tấn Dũng Đại học 
Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014

Transfer Operations /Robert E. Treybal. Mass –
. McGraw-Hill Book Company.

TK

Handbook of Chemical Technology and
Pollution Control/ Martin B. Hocking. . Elsevier
Science & Technology Books, 2006.

TK
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Waste Water Engineering, Treatment and Reuse
/George Tchobanoglous. , Four Edition. Metcalf
& Eddy, Inc, 2003.

TK

Water and wastewater calculations manual/
Shun Dar Lin. . McGraw – Hill Book Company,
2007

TK
  Water and wastewater calculations manual 
/Shun Dar Lin. --  0 

Nguyễn Bin (2004).Các quá trình thiết bị trong 
công nghệ hóa chất và thực phẩm, tập 2, tập 4, 
NXB KHKT

GT

1. Các quá trình, thiết bị trong công nghệ 
hoá chất và thực phẩm . Tập 2, Phân riêng 
hệ không đồng nhất, khuấy trộn, đập, 
nghiền, sàng / Nguyễn Bin; H. : Khoa học và 
kỹ thuật, 2013; 
2. Các quá trình, thiết bị trong công nghệ 
hoá chất và thực phẩm. Tập 4, Phân riêng 
dưới tác dụng của nhiệt ( chưng luyện, hấp 
thụ, hấp phụ, trích ly, kết tinh và sấy) / 
Nguyễn Bin; H. : Khoa học và kỹ thuật, 2011

Nguyễn Văn Phước (2010), Giáo trình xử lý 
nước thải sinh hoạt và công nghiệp bằng 
phương pháp sinh học, NXB Xây dựng

GT
Giáo trình xử lý nước thải sinh hoạt và công 
nghiệp bằng phương pháp sinh học / Nguyễn 
Văn Phước, PGS.TS; H. : Xây Dựng, 2010

Trần Soa, Nguyễn Trọng Khuông, Hồ Lê Viên 
(2002), Sổ tay Quá trình và thiết bị công nghệ 
hóa chất, tập 1, NXB KH&KT

GT

Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa 
chất: Cơ sở lý thuyết, phương pháp tính 
toán, tra cứu số liệu và thiết bị. Tập 1 / 
Nguyễn Bin, Đỗ Văn Đài ... [et al.] biên 
soạn; H. : Khoa học kỹ thuật, 2013

1. Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất. Tập 1; 
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1978

Trần Soa, Nguyễn Trọng Khuông, Phạm Xuân 
Toản , (2002) Sổ tay Quá trình và thiết bị công 
nghệ hóa chất, tập 2, NXB KH&KT

GT

George Tchobanoglous (2003) Waste Water 
Engineering, Treatment and Reuse, Four 
Edition. Metcalf & Eddy, Inc

TK

Giáo trình công nghệ xử lý nước thải / Trần 
Văn Nhân, Ngô Thị Nga . - In lần 3 có sửa 
chữa. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2005

GT
Giáo trình công nghệ xử lý nước thải / Trần 
Văn Nhân, Ngô Thị Nga; H. : Khoa học và 
kỹ thuật, 2005

Tính toán thiết kế các công trình trong hệ thống 
cấp nước sạch / Trịnh Xuân Lai . - H. : Khoa 
học và kỹ thuật, 2003

GT
Tính toán thiết kế các công trình trong hệ 
thống cấp nước sạch / Trịnh Xuân Lai; H. : 
Khoa học và kỹ thuật, 2003

Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh 
học / Lương Đức Phẩm . - Tái bản lần thứ nhất. - 
 H. : Giáo dục, 2003

GT
Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp 
sinh học / Lương Đức Phẩm; H. : Giáo dục, 
2003

Shun Dar Lin (2001). Theory Water and  
Wastewater Calculations Manual, 2sd. 
McGRAW-HILL 

TK
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Nguyễn Đình Mạnh (2005). Đánh giá tác động 
môi trường. Giáo trình cho ngành Môi trường & 
ngành Quản lý Ðất đai. NXB Nông nghiệp

GT
Đánh giá tác động môi trường: Giáo trình 
Đại học ./ Nguyễn Đình Mạnh; H. : Nông 
Nghiệp, 2005

1. Đánh giá tác động môi trường / Phạm Ngọc Hồ, Hoàng 
Xuân Cơ; H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2004; (2001); 
2. Mẫu báo cáo đánh giá tác động môi trường, Trình tự 
thẩm định và xử lý vi phạm về môi trường / Triệu Trung 
Dũng; H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2011

Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh (2005). Quản 
lý môi trường cho sự phát triển bền vững. Nhà 
Xuất Bản ĐH Quốc Gia Hà Nội.

TK
Quản lý môi trường cho sự phát triển bền 
vững / Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh; H. 
: Đại học quốc gia Hà Nội, 2008; (2005) 

Lê Thị Hồng Trân (2006). Đánh giá rủi ro sức 
khỏe và đánh giá rủi ro sinh thái. Nhà xuất bản 
khoa học kỹ thuật
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Cao Trường Sơn (2016). Bài giảng kiểm toán 
môi trường.
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Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà nội, 2006

Trịnh Thị Thanh, Nguyễn Thị Hà (2000) Giáo
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TK
  Basic chemistry concepts and exercises 
/John Kenkel. --    Boca Raton : CRC Press, 
c2011. 

Nguyễn Văn Tấu chủ biên (2002). Giáo trình
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Brazil, Mexico, 2016. -- 0 

1.Organic Chemistry / Leroy G. Wade, JR., Jan William 
Simek 9th edition. - Pearson, 2017;
2. Organic Chemistry / Francis A. Carey, Robert M. 
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thuật, 2009
2. Hóa học hữu cơ 1 / Nguyễn Hữu Đĩnh 
(ch.b.), Đỗ Đình Rãng
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PGS.TS. Đinh Văn Hùng,Trần Văn Chiến; 
H.: Nông nghiệp, 2007 (1996)
2. Hóa học hữu cơ 1 / Nguyễn Hữu Đĩnh 
(ch.b.), Đỗ Đình Rãng
H. : Giáo Dục, 2016

1. Hoá hữu cơ: Dùng cho các trường ĐH khối nông lâm 
ngư nghiệp / Đinh Văn Hùng,Trần Thị Từ; H.: Đại học và 
Giáo dục Chuyên nghiệp, 1990; 
2. Hóa học hữu cơ/ Đặng Như Tại, Ngô Thị Thuận, tập 1, 
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2. Organic Chemistry / Leroy G. Wade, JR., Jan William 
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  Organic Chemistry /Francis A. Carey, Robert M. 
Giuliano --    N.Y. : McGraw Hill Education, 2017 -- 0 
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W.W. Norton & Company
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  Organic Chemistry /Francis A. Carey, Robert M. 
Giuliano --    N.Y. : McGraw Hill Education, 2017 -- 0 

Hóa hữu cơ, Đinh Văn Hùng, nhà xuất bản Đại 
học Nông nghiệp Hà Nội, 2007.
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Hoá học hữu cơ: Giáo trình dùng cho các 
trường ĐH khối Nông Lâm Ngư nghiệp / 
PGS.TS. Đinh Văn Hùng,Trần Văn 
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1. Hoá hữu cơ: Dùng cho các trường ĐH khối nông lâm 
ngư nghiệp / Đinh Văn Hùng,Trần Thị Từ; H.: Đại học và 
Giáo dục Chuyên nghiệp, 1990; 
2. Hóa học hữu cơ/ Đặng Như Tại, Ngô Thị Thuận, tập 1, 
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